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Tóm tắt 
Vốn xã hội được thừa nhận có tác động đến các giao dịch kinh tế, 
trong đó có vấn đề tiếp cận tín dụng. Nghiên cứu này nhằm kiểm định 
mối quan hệ giữa các thành phần của vốn xã hội đến tiếp cận tín dụng 
trong bối cảnh nông thôn VN. Việc kiểm định này được thực hiện 
thông qua hai mô hình hồi quy: Binary Logistic và Multinomial 
Logistic. Kết quả hồi quy cho thấy mạng lưới quan hệ xã hội chính 
thức làm giảm khả năng tiếp cận tín dụng chính thức, và những hộ gia 
đình có mạng lưới quan hệ xã hội chính thức rộng hơn có nhiều khả 
năng thuộc nhóm tiếp cận tín dụng bán chính thức hơn là thuộc nhóm 
tiếp cận tín dụng chính thức. Các phát hiện trái ngược này có thể là do 
tính chất đặc thù của thị trường tín dụng nông thôn VN. 
 
Abstract 
Social capital is considered as influential in economic transactions, 
including access to credit. This research aims at testing relationships 
between components of social capital with access to credit in 
Vietnam’s rural areas. The testing is conducted with two regression 
models: binary logistic and multinomial logistic ones. The results 
show that formal social relationship networks reduce possibility of 
getting access to formal credit, and households with wider social 
networks are likely to belong to the group with access to semi-formal 
more than the group with access to formal credit. Such conflicting 
results may come from specific characteristics of credit market in 
Vietnam’s rural areas. 
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1. GIỚI THIỆU 

Vốn xã hội (VXH) đề cập đến các mối quan hệ qua lại, sự tương tác và các mạng lưới 
xuất hiện giữa các nhóm người (Wall & cộng sự, 1998). Các nhà nghiên cứu đã khám 
phá sự tác động của các mạng lưới xã hội đối với các hành vi kinh tế dưới nhiều góc 
nhìn khác nhau. Sự hiện diện của các mạng lưới xã hội làm tăng khả năng nông dân sẽ 
áp dụng công nghệ mới (Munshi, 2004; Conley & Udry, 2008). Theo Gomez & Santor 
(2001), đối với những doanh nghiệp tự làm chủ có quy mô nhỏ, mức độ các mạng lưới 
xã hội cao hơn dẫn đến thu nhập cao hơn. Munshi (2003) chỉ ra rằng các mạng lưới xã 
hội có thể làm giảm các chi phí tìm kiếm, và vì thế hạ thấp các tình trạng bất cân xứng 
thông tin mà các cá nhân trong thị trường lao động phải đối mặt. Đối với thị trường tài 
chính tín dụng nông thôn, nhiều nghiên cứu trên thế giới, đặc biệt ở các nước đang phát 
triển đã chứng minh vai trò ngày càng quan trọng của VXH trong việc tiếp cận tín dụng 
(TCTD) của các hộ gia đình như nghiên cứu của Okten & Osili (2004), Heikkilä & cộng 
sự (2009), Wydick & cộng sự (2011), Lawal & cộng sự (2009), Laszlo & Santor (2009).  

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định vai trò của VXH đối với TCTD của 
các hộ gia đình, cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về một đề tài chưa được nghiên 
cứu nhiều tại thị trường tín dụng nông thôn VN. Ngoài ra, kết quả của nghiên cứu còn 
góp phần định hướng và gợi ý một số chính sách liên quan đến TCTD của các hộ gia 
đình nông thôn VN, đặc biệt là những hộ gia đình trong các khu vực có thu nhập thấp. 
Việc đánh giá đúng giá trị của VXH như là một tài sản sẽ mở ra các cơ hội sử dụng hiệu 
quả nguồn vốn này thay thế nguồn vốn vật chất trong các giao dịch kinh tế. 

2. VỐN XÃ HỘI VÀ KHUNG PHÂN TÍCH 

Các tác giả nghiên cứu VXH dưới nhiều góc nhìn khác nhau như: Coleman (1988) 
với góc nhìn xã hội học, Putman (1993) theo quan điểm chính trị, và một số khác dựa 
trên lập trường kinh tế học như Woolcock (1998, 2001), Narayan (2000), Fukuyama 
(2001), và Stone & cộng sự (2003). Mặc dù vậy, khái niệm này có một sự thống nhất 
chung là đề cập đến “các mối quan hệ qua lại, sự tương tác và các mạng lưới xuất hiện 
giữa các nhóm người” (Wall & cộng sự, 1998). Các nhà nghiên cứu cũng đồng ý rằng 
VXH là một khái niệm đa hướng (Multi-Dimensional Concept), nhấn mạnh cả chất 
lượng và cấu trúc của các mối quan hệ xã hội. Hai yếu tố cấu trúc mạng lưới và chất 
lượng các mối quan hệ được cho là có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến các kết quả khác 
nhau. Coleman (1988) lập luận rằng VXH hình thành một loại nguồn lực đặc biệt nào 
đó dành cho cá nhân, và bao gồm nhiều thực thể khác nhau. Các thực thể này có hai yếu 
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tố chung: (1) Bao gồm một khía cạnh nào đó của cấu trúc xã hội; và (2) Tạo điều kiện 
dễ dàng để cá nhân thực hiện một số hành động nào đó. Theo tác giả này, các hình thức 
của VXH bao gồm các ràng buộc, sự mong đợi và sự tin tưởng đối với các cấu trúc tổ 
chức; các kênh thông tin; các quy chuẩn và các chế tài hiệu quả. Putnam & cộng sự 
(1993) định nghĩa VXH là những đặc điểm của tổ chức xã hội như niềm tin, các quy 
chuẩn, và mạng lưới; các đặc điểm này có thể giúp cải thiện hiệu quả xã hội bằng cách 
tạo điều kiện thuận lợi cho các hành động tập thể. Theo quan niệm của các tác giả này, 
liên kết xã hội tạo ra niềm tin giữa các cá nhân và giữa các nhóm. Đến lượt quan hệ xã 
hội hình thành các ràng buộc lẫn nhau trong phạm vi cộng đồng và làm cho thành viên 
trong cộng đồng hành xử phù hợp với các quy chuẩn tương trợ, theo đó cá nhân làm điều 
gì đó giúp người mà không mong đáp trả. Vì vậy, niềm tin, mạng lưới và các quy chuẩn 
tương trợ là những thành phần quan trọng của VXH cộng đồng. Putnam (2000, trích từ 
Sen, 2010) chia các mạng lưới xã hội thành hai loại: (1) Mạng lưới chính thức-các cá 
nhân tham gia vào các tổ chức hợp pháp như đảng phái chính trị, nhóm tôn giáo, và các 
hiệp hội; và (2) Mạng lưới phi chính thức-các mối quan hệ của cá nhân với hàng xóm, 
bạn bè, đồng nghiệp, hoặc thậm chí với những người xa lạ. Theo Putnam, các mạng lưới 
phi chính thức mang lại lợi ích cho xã hội nhiều hơn so với các mạng lưới chính thức. 
Trong các tác phẩm của mình, Putnam đặt niềm tin vào vị trí trung tâm của lí thuyết 
VXH. Niềm tin là thành phần thiết yếu của VXH (Putnam & cộng sự, 1993). Niềm tin 
tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác; mức độ tin tưởng trong cộng đồng càng lớn, khả 
năng hợp tác càng lớn. Một số tác giả khác xem xét VXH dựa trên tính chất của các 
mạng lưới và quan hệ xã hội. Theo quan điểm này, VXH được phân thành 3 loại: ràng 
buộc (Bonding), bắc cầu (Bridging) và kết nối (Linking) (Narayan, 1999; Woolcock, 
2000, trích bởi Stone & cộng sự, 2003). VXH ràng buộc tồn tại trong những mạng lưới 
gần gũi hoặc thân thiết như các quan hệ gia đình, bạn bè, hàng xóm; VXH bắc cầu liên 
quan đến những mạng lưới chồng chéo nhau như các quan hệ đồng nghiệp, đối tác; VXH 
kết nối đề cập đến những quan hệ xã hội với những người trong bộ máy chính quyền và 
trong các tổ chức … Theo nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, VXH đề cập đến 
các chuẩn mực và mạng lưới dẫn đến hành động tập thể, gồm 5 thành phần chính: nhóm 
và mạng lưới (Groups and Networks), lòng tin và sự đoàn kết (Trust and Solidarity), 
hành động tập thể và sự hợp tác (Collective Action and Cooperation), sự gắn kết và tham 
gia xã hội (Social Cohesion and Inclusion), thông tin và giao tiếp (Information and 
Communication). VXH không chỉ là số lượng tổ chức trong một cộng đồng xã hội mà 
còn là chất keo kết nối chúng lại với nhau. 
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Vì có nhiều quan điểm khác nhau nên cách đo lường VXH cũng khác nhau. Tuy 
nhiên, bằng cách sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, 
một số nghiên cứu đã đưa ra những thang đo hoặc biến đại diện hữu ích để đo lường 
VXH (Woolcock & Narayan, 2000). Việc sử dụng các chỉ số đại diện để đo lường VXH 
xuất hiện khá phổ biến trong các nghiên cứu trước đây của Coleman (1988), Putnam 
(1995), ... Ngoài việc sử dụng biến đại diện, một số nghiên cứu gần đây đã sử dụng công 
cụ là bảng câu hỏi khảo sát để đo lường khái niệm này, nổi bật trong số đó là các bảng 
câu hỏi được phát triển bởi Onyx & Bullen (2000) và Ngân hàng Thế giới. Grootaert 
(1998) chỉ ra nhiều chỉ số đo lường VXH đã được sử dụng trong các nghiên cứu định 
lượng. Các chỉ số đo lường được sử dụng cần thể hiện hai yếu tố cơ bản của khái niệm 
VXH: đặc điểm cấu trúc của mạng lưới và chất lượng của các mối quan hệ. 

Vai trò của mạng lưới xã hội trong việc làm dịu các vấn đề về thông tin bất cân xứng 
hoặc làm giảm bớt chi phí tìm kiếm đã được đề cập trong nhiều tài liệu về vai trò của 
VXH trong nền kinh tế. Các công trình nghiên cứu có ảnh hưởng sâu sắc của Putnam & 
cộng sự (1993), Glaeser & cộng sự (1999) đã thiết lập quan điểm cho rằng các mạng 
lưới xã hội đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch kinh tế. Các nhà nghiên cứu đã 
khám phá sự tác động của mạng lưới xã hội đối với các hành vi kinh tế khác nhau như 
tăng khả năng các nông dân sẽ áp dụng công nghệ mới, tăng thu nhập cho doanh nghiệp, 
giảm chi phí tìm kiếm việc làm, … Đối với thị trường tín dụng khu vực nông thôn, nhiều 
nghiên cứu đã chứng minh vai trò ngày càng quan trọng của VXH trong việc TCTD của 
các hộ gia đình. Okten & Osili (2004) khám phá ra rằng mạng lưới gia đình và mạng 
lưới cộng đồng đều có tác động tích cực đến các hoạt động TCTD: Nhận biết nguồn tín 
dụng, quyết định xin cấp tín dụng, và khả năng được cấp tín dụng. Theo một nghiên cứu 
của Togba (2009), niềm tin vào cấu trúc tài chính vi mô và khả năng tham gia vào các 
chương trình tín dụng vi mô của các hộ gia đình có quan hệ với nhau: Việc thiếu niềm 
tin làm giảm khả năng lựa chọn các tổ chức tài chính vi mô. Kết quả phân tích của Hoang 
& cộng sự (2010) chỉ ra rằng VXH ràng buộc và bắc cầu không có ảnh hưởng đến ràng 
buộc tín dụng, trong khi VXH kết nối có thể làm giảm ràng buộc này của các hộ gia đình 
ở nông thôn VN. Nghiên cứu của Guiso & cộng sự (2004) về mối quan hệ giữa VXH và 
phát triển tài chính đã chỉ ra rằng VXH có tác động ngược chiều với xác suất không tiếp 
cận được tín dụng; và trong thị trường tín dụng phi chính thức, sự suy giảm một điểm 
phần trăm độ lệch chuẩn về VXH làm tăng khả năng nhận được một khoản vay phi chính 
thức khoảng 1%. Kết quả nghiên cứu của Heikkilä & cộng sự (2009) cho thấy đối với 
việc lựa chọn các loại hình định chế tài chính (chính thức, bán chính thức và phi chính 
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thức), VXH cá nhân có quan hệ tích cực với khả năng vay mượn từ các tổ chức tài chính 
bán chính thức và phi chính thức; ngoài ra, các mối liên kết xã hội của người đi vay cũng 
có ý nghĩa hơn đối với các tổ chức phi chính thức so với các tổ chức chính thức. Phát 
hiện của Wydick & cộng sự (2011) là mạng lưới nhà thờ có vai trò nổi bật trong việc 
xác định nguồn tín dụng của hộ gia đình. Đối với mỗi loại tín dụng, sự gia tăng gấp đôi 
số lượng hộ gia đình trong một mạng lưới nhà thờ làm gia tăng khoảng 15% khả năng 
một hộ gia đình tiếp cận được một loại tín dụng nào đó.  

Tóm lại, lí thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm lược khảo ở trên là cơ sở để nhóm 
nghiên cứu đề xuất khung phân tích như Hình 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Mối quan hệ giữa VXH và TCTD 

Nguồn: Đề xuất của nhóm nghiên cứu từ lược khảo lí thuyết 

 

Vốn xã hội 

Tín dụng chính thức 
- NHTM nhà nước 
- NHTM tư nhân 
- Ngân hàng CSXH 
- Ngân hàng NN-PTNT 
- Quỹ tín dụng nhân dân 

Tiếp cận tín dụng 

Tín dụng bán chính thức 
- Hội Phụ nữ 
- Hội Nông dân 
- Hội cựu chiến binh 
- Các chương trình của 
NGO 
- Các hội tín dụng khác 

Tín dụng phi chính thức 
   - ROSCA  
   - Tư thương 
   - Người cho vay 
   - Họ hàng, bạn bè, … 
 

Mạng lưới xã hội 
- Mạng lưới chính thức 
- Mạng lưới phi chính 
thức 

Quy chuẩn 
-Niềm tin 
-Sự tương trợ 

Chia sẻ thông tin 

Phối hợp hoạt động 

Quyết định tập thể 

Đặc điểm cá nhân 
và hộ gia đình 
- Giới tính 
- Tuổi 
- Chủ hộ 
- Trình độ học vấn 
- Thu nhập của hộ gia 
đình 
- Tài sản thế chấp 
- Vùng sinh sống 
- Dân tộc 
- Khoảng cách từ nơi cư 
trú đến chỗ vay 
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3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Mô hình nghiên cứu 

Các nghiên cứu về tiếp cận tín dụng của các hộ gia đình ở nông thôn VN đều kết luận 
khu vực tín dụng chính thức chiếm tỉ trọng lớn nhất cả về cung và cầu tín dụng trong thị 
trường tín dụng nông thôn (Pham & Lensink, 2007; Hà Hoàng Hợp & cộng sự). Do đó, 
nghiên cứu này xây dựng một mô hình tìm hiểu tác động của VXH đến tiếp cận tín dụng 
chính thức. Ngoài ra, nghiên cứu cũng quan tâm đến vai trò của VXH đối với việc tiếp 
cận các loại hình tín dụng khác nhau, vì vậy tác giả xây dựng mô hình thứ hai nhằm đánh 
giá tác động của VXH đến tiếp cận tín dụng trong từng khu vực: chính thức, bán chính 
thức và phi chính thức. Trong mỗi mô hình, vai trò của VXH được tiếp cận ở ba chỉ số: 
Hai chỉ số liên quan đến đặc điểm cấu trúc mạng lưới là mạng lưới phi chính thức và 
mạng lưới chính thức, và một chỉ số liên quan đến chất lượng của mạng lưới là lòng tin. 
Ở khía cạnh các đặc điểm cá nhân và hộ gia đình, nghiên cứu này sử dụng các yếu tố 
sau: tuổi, giới tính, trình độ học vấn, chủ hộ, dân tộc, thu nhập của hộ gia đình, tài sản 
thế chấp, khoảng cách từ nơi sinh sống đến chỗ vay, và vùng sinh sống của hộ gia đình. 
Mô hình phân tích cụ thể được trình bày như Hình 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Mô hình phân tích 

Tiếp cận tín dụng (CA) 
Mạng lưới phi chính thức (inf_net) 

Mạng lưới chính thức  
(fl_net) 

Lòng tin 
(trust) 

Đặc điểm cá nhân 
và hộ gia đình 
  - Giới tính (sex) 
  - Tuổi (age) 
  - Chủ hộ (h_head) 
  - Trình độ học vấn (edu) 
  - Dân tộc (ethnic) 
  - Thu nhập (inc) 
  - Tài sản thế chấp (collat) 
  - Khoảng cách (distance) 
   - Vùng (region) 

Tín dụng chính thức (ca_fl) 

Loại hình tín dụng 

(ca_type) 
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3.2. Dữ liệu và mẫu nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu thứ cấp từ cuộc điều tra tiếp cận nguồn lực của hộ 
gia đình nông thôn VN (VARHS) do Viện Khoa học lao động & xã hội thuộc Bộ Lao 
động, Thương binh & Xã hội phối hợp với các tổ chức khoa học khác thực hiện. Vì 
không thể tiếp cận được bộ dữ liệu mới nhất nên nghiên cứu này sử dụng bộ dữ liệu 
VARHS 2008. Tuy nhiên, đây là bộ số liệu hoàn toàn phù hợp vì những vấn đề của 
nghiên cứu này là VXH và khả năng TCTD ít có thay đổi hoặc chậm thay đổi theo thời 
gian. Số liệu VARHS 2008 được thu thập từ việc khảo sát hơn 3.000 hộ gia đình thuộc 
12 tỉnh của VN về nhiều vấn đề khác nhau. VARHS 2008 là một bộ dữ liệu tốt để phục 
vụ cho nghiên cứu này. Thứ nhất, bộ dữ liệu cung cấp một bức tranh khá toàn diện về 2 
vấn đề mà tác giả quan tâm: (1) TCTD của các hộ gia đình được thu thập một cách chi 
tiết, bao gồm khoản vay (vay bao nhiêu), lãi suất, nguồn tín dụng (từ chính thức đến phi 
chính thức), … và (2) VXH, bao gồm các yếu tố như thành viên nhóm, các mạng lưới, 
lòng tin và sự hợp tác, và các quan hệ chính trị. Thứ hai, độ tin cậy là điều được thừa 
nhận đối với bộ dữ liệu này, vì đây là kết quả của một cuộc điều tra quy mô, có sự phối 
hợp thực hiện giữa nhiều đơn vị khoa học trong và ngoài nước: Viện Nghiên cứu quản 
lí kinh tế trung ương (CIEM); Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp và 
nông thôn (IPSARD), Viện Khoa học lao động và xã hội (ILSSA) và Khoa Kinh tế - Đại 
học Copenhagen.  

Từ bộ dữ liệu gốc, nhóm nghiên cứu xây dựng một mẫu chỉ gồm các vấn đề đang giải 
quyết. Cụ thể, mẫu gồm số liệu liên quan đến các hộ gia đình có sử dụng tín dụng thuộc 
6 tỉnh đại diện cho 6 vùng khác nhau của VN, như trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1. Các tỉnh tham gia vào mẫu nghiên cứu 

Tỉnh Vùng Số hộ 

Lào Cai Vùng trung du và miền núi phía Bắc 114 

Hà Tây (cũ) Vùng Đồng bằng sông Hồng 209 

Nghệ An Vùng Bắc Trung Bộ  80 

Đắc Lắc Vùng Tây Nguyên 193 

Quảng Nam Vùng Duyên hải miền Trung 112 

Long An Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 151 

Tổng  859 

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu từ bộ dữ liệu VARHS 2008 
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Việc lựa chọn các tỉnh này dựa trên cơ sở đảm bảo đồng thời các tiêu chí sau: Có tính 
đại diện cao (có số hộ được điều tra nhiều nhất); tiêu biểu cho các đặc trưng văn hóa, lối 
sống, điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của mỗi vùng; và có nhiều hộ gia đình tiếp cận 
được tín dụng hơn. Sau khi trích các số liệu cần thiết từ bộ dữ liệu gốc cũng như loại bỏ 
các số liệu không phù hợp, mẫu nghiên cứu cuối cùng gồm có 859 hộ gia đình. 

3.3. Kĩ thuật xử lí số liệu 

Nghiên cứu này sử dụng hai mô hình hồi quy để đánh giá tác động của các biến độc 
lập lên biến phụ thuộc. 

-Trong mô hình hồi quy Binary Logistic, biến phụ thuộc ca_fl có giá trị là 1 nếu hộ 
gia đình tiếp cận được tín dụng chính thức, có giá trị là 0 nếu hộ gia đình tiếp cận được 
tín dụng từ các nguồn khác;  

-Trong mô hình hồi quy Multinomial Logistic, biến phụ thuộc ca_type có giá trị là 1 
nếu hộ gia đình tiếp cận được tín dụng chính thức, có giá trị là 2 nếu hộ gia đình tiếp cận 
được tín dụng bán chính thức, và có giá trị là 3 nếu hộ gia đình tiếp cận được tín dụng 
phi chính thức. 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Vốn xã hội và tiếp cận tín dụng chính thức 

Bảng 2 trình bày kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic. Các giá trị kiểm định cho 
thấy có mối quan hệ khá mạnh giữa biến phụ thuộc và tập biến giải thích với Chi-square 
bằng 422,517 (p = 0,000), Nagelkerke Pseudo-R2 bằng 0,521 và khả năng dự báo chính 
xác của mô hình là 77,2%. Tuy nhiên, trong ba thành phần của VXH, chỉ có mạng lưới 
quan hệ xã hội chính thức có tác động có ý nghĩa thống kê đến biến phụ thuộc ở mức ý 
nghĩa p ≤ 0,05. Hệ số của biến này bằng -0,2 chứng tỏ mạng lưới quan hệ xã hội chính 
thức có quan hệ ngược chiều với khả năng TCTD chính thức. Nếu giả định xác suất 
TCTD chính thức ban đầu là 10%, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi hộ gia 
đình có mạng lưới quan hệ xã hội chính thức tăng thêm 1, thì xác suất TCTD chính thức 
chỉ còn 8,34%, tức là giảm 1,66% so với mức đề ra ban đầu. Phát hiện này rõ ràng không 
ủng hộ lí thuyết về vai trò của mạng lưới chính thức đối với TCTD từ hệ thống ngân 
hàng. Điều này có thể được giải thích như sau: phần lớn các tổ chức xã hội mà các hộ 
gia đình nông thôn VN tham gia như Hội nông dân, Hội phụ nữ, … đều hình thành các 
quỹ tín dụng ưu đãi bằng ngân sách riêng (Hà Hoàng Hợp & cộng sự) và đối tượng cho 
vay ưu tiên là các thành viên của những tổ chức này. Nói cách khác, nguồn cung tín dụng 
cho các hộ gia đình đến từ các tổ chức mà họ tham gia hơn là từ các ngân hàng thương 
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mại. Trong khi đó, hai thành phần còn lại là mạng lưới quan hệ phi chính thức và niềm 
tin cũng có ảnh hưởng đến khả năng TCTD chính thức, nhưng không có ý nghĩa thống 
kê. Rõ ràng, so với các nghiên cứu về mối quan hệ giữa VXH và TCTD chính thức ở 
một số quốc gia đang phát triển như nghiên cứu của Okten & Osili (2004), và nghiên 
cứu của Dufhues & cộng sự (2012), các kết quả này hoàn toàn gây ngạc nhiên. Tuy vậy, 
các phát hiện trái ngược này có thể được giải thích dựa trên tình hình hoạt động của thị 
trường tín dụng nông thôn VN. Với chính sách xóa đói giảm nghèo của Chính phủ, các 
chương trình tín dụng dành cho người nghèo được các Ngân hàng Chính sách xã hội và 
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn triển khai rộng khắp các vùng nông 
thôn. Thông tin về các khoản vay ưu đãi được chủ động phổ biến cho các hộ gia đình 
thông qua các phương tiện truyền thông và chính quyền địa phương. Do đó, cơ chế lan 
truyền thông tin và sử dụng thông tin của việc tham gia vào một tổ chức không có ý 
nghĩa đối với thị trường tín dụng chính thức. Trong nghiên cứu này, vai trò cung cấp 
thông tin của mạng lưới quan hệ xã hội chính thức không phải là một yếu tố ảnh hưởng 
đến khả năng TCTD chính thức. Ngoài ra, vì có sự hỗ trợ của Chính phủ, hoạt động cho 
vay của các ngân hàng này cũng dễ dàng hơn. Chi phí giao dịch, cụ thể là chi phí giám 
sát và sàng lọc đối tượng đi vay, có thể là không đáng kể đối với các ngân hàng. Vì vậy, 
các ngân hàng này không cần thực hiện việc tự bảo vệ bằng cách giới hạn cho vay đối 
với những khách hàng mà họ có thông tin đầy đủ. Điều này cũng có nghĩa, đối với hoạt 
động cho vay, các ngân hàng này không xem trọng yếu tố niềm tin trong một cộng đồng. 

Bảng 2. Hồi quy Binary Logistic (N= 859) 

Biến  độc lập 
β 

(SE) 
Wald Exp(β) 

Mạng lưới chính thức -0,200** 
(0,097) 

4,217 0,819 

Mạng lưới  
phi chính thức 

-0,005 
(0,017) 

0,089 0,995 

Niềm tin -0,019 
(0,153) 

0,015 0,981 

Chủ hộ 0,081 
(0,271) 

0,088 1,084 

Giới tính 0,375 
(0,253) 

2,194 1,455 
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Tuổi 0,071 
(0,045) 

2,462 1,074 

(Tuổi)2 0,000 
(0,000) 

2,327 0,999 

Trình độ  
học vấn 

0,038 
(0,030) 

1,577 1,039 

Dân tộc -0,854*** 
(0,239) 

12,767 0,426 

Tài sản  
thế chấp 

4,508*** 
(0,385) 

137,400 90,708 

Thu nhập  
hộ gia đình 

0,000 
(0,000) 

0,004 1,000 

Khoảng cách 0,001 
(0,003) 

0,165 0,999 

2 422,517 

Bậc tự do 12 

Giá trị p 0,000 

Nagelkerke Pseudo-R2 0,521 

-2Log Likelihood 754,947 

Khả năng dự báo  

chính xác 

77,2% 

Chú thích: Ước lượng hồi quy Binary Logistic-Biến phụ thuộc: Khả năng tiếp cận các khoản vay từ 
các tổ chức tài chính chính thức (ca_fl), biến vùng được kiểm soát. Trong ngoặc là sai số chuẩn.***,** 
và * tương ứng chỉ ý nghĩa ở các mức 1%, 5% và 10%.  

Nguồn: Ước lượng từ số liệu của mẫu nghiên cứu trích ra từ bộ dữ liệu VARHS 2008 

4.2. Vốn xã hội và tiếp cận tín dụng từ các loại hình tín dụng khác nhau 

Bảng 3 trình bày kết quả phân tích hồi quy Multinomial Logistic. Giá trị Chi-square 
bằng 464,384 (p = 0,000) và Nagelkerke Pseudo-R2 bằng 0,493 chứng minh rằng có mối 
quan hệ khá mạnh giữa biến phụ thuộc và tập biến giải thích. Khả năng dự báo chính 
xác của mô hình là 67,5%. Ba thành phần của VXH có tác động đến việc lựa chọn tín 
dụng bán chính thức so với tín dụng chính thức ở những mức độ và chiều hướng khác 
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nhau, nhưng chỉ thành phần mạng lưới quan hệ xã hội chính thức có ý nghĩa thống kê ở 
mức 1%. Cụ thể, hệ số của biến này bằng 0,397 và Exp(β) bằng 1,487 cho biết các hộ 
gia đình được khảo sát có mạng lưới quan hệ chính thức rộng hơn có nhiều khả năng 
thuộc nhóm trả lời tiếp cận tín dụng bán chính thức hơn là thuộc nhóm trả lời tiếp cận 
tín dụng chính thức. Nếu giả định xác suất TCTD bán chính thức ban đầu là 10%, trong 
điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi hộ gia đình có mạng lưới quan hệ xã hội chính 
thức tăng thêm 1, thì xác suất TCTD bán chính thức là 14,18%, có nghĩa tăng 4,18% so 
với mức giả định. Phát hiện này góp phần khẳng định rằng cơ chế hoạt động của VXH 
cũng có ý nghĩa đối với thị trường tín dụng nông thôn VN, đặc biệt là thị trường tín dụng 
bán chính thức. Trong khi đó, kết quả so sánh tương đối giữa nhóm tiếp cận tín dụng phi 
chính thức và nhóm tiếp cận tín dụng chính thức cho thấy cả ba thành phần của VXH có 
ảnh hưởng, nhưng các hệ số hồi quy của các biến này không có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 3. Hồi quy Multinomial Logistic (N = 859) 

 Tiếp cận TD bán chính thức Tiếp cận TD phi chính thức 

Biến  
độc lập 

β 
(SE) 

Wald Exp(β) 
β 

(SE) 
Wald Exp(β) 

Mạng lưới 
chính thức 

0,397*** 
(0,134) 

8,719 1,487 0,121 
(0,104) 

1,349 1,129 

Mạng lưới  
phi chính 
thức 

-0,009 
(0,024) 

0,146 0,991 0,012 
(0,018) 

0,438 1,012 

Niềm tin 0,292 
(0239) 

1,496 1,339 -0,085 
(0,162) 

0,276 0,918 

Chủ hộ 0,350 
(0,359) 

0,950 1,420 -0,057 
(0,291) 

0,038 0,945 

Giới tính 0,768** 
(0,340) 

5,119 2,156 0,200 
(0,272) 

0,542 1,222 

Tuổi 0,083 
(0,077) 

1,163 1,087 -0,121** 
(0,048) 

6,462 0,886 

(Tuổi)2 0,000 
(0,001) 

0,978 0,999 0,001** 
(0,000) 

6,043 1,001 
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Trình độ  
học vấn 

0,017 
(0,043) 

0,158 1,017 -0,062* 
(0,033) 

3,614 0,940 

Dân tộc -0,271 
(0,330) 

0,676 0,763 -1,106*** 
(0,262) 

17,797 0,331 

Tài sản  
thế chấp 

3,450*** 
(0,485) 

50,606 31,488 5,310*** 
(0,661) 

75,508 202,384 

Thu nhập  
hộ gia đình 

0,000 
(0,000) 

0,153 1,000 0,000 
(0,000) 

0,130 1,000 

Khoảng 
cách 

-0,015 
(0,011) 

1,687 0,985 0,003 
(0,003) 

0,704 1,003 

2 464,384 

Bậc tự do 24 

Giá trị p 0,000 

Nagelkerke 
Pseudo-R2 

0,493 

-2Log 
Likelihood 

1148,636 

Khả năng 
dự báo 
chính xác 

67,5% 

Chú thích: Ước lượng hồi quy Multinomial Logistic-Biến phụ thuộc: Khả năng TCTD từ các loại 
hình khác nhau (ca_type), có giá trị bằng 1 nếu hộ gia đình tiếp cận được nguồn tín dụng chính thức, 
bằng 2 nếu tiếp cận được nguồn tín dụng bán chính thức, và bằng 3 nếu tiếp cận nguồn tín dụng phi 
chính thức; biến vùng được kiểm soát. Nhóm tham khảo (Reference Category) trong tất cả các mô 
hình là khả năng TCTD chính thức. Trong ngoặc là sai số chuẩn.***,** và * tương ứng chỉ ý nghĩa ở 
các mức 1%, 5% và 10%.  

Nguồn: Ước lượng từ số liệu của mẫu nghiên cứu trích ra từ bộ dữ liệu VARHS 2008 

4.3. Đặc điểm nhân khẩu học và tiếp cận tín dụng 

Về mối quan hệ so sánh giữa lựa chọn tín dụng bán chính thức và lựa chọn tín dụng 
chính thức, yếu tố tài sản thế chấp có ảnh hưởng với mức ý nghĩa thống kê 1%. Rõ ràng, 
đối với khu vực tín dụng chính thức, tài sản thế chấp là rào cản lớn nhất. Mặc dù chúng 
ta có thể nghĩ rằng các tổ chức cung cấp tín dụng bán chính thức không yêu cầu thế chấp 
tài sản, nhưng những hộ gia đình có khả năng thế chấp tài sản có thể thích lựa chọn vay 
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mượn của ngân hàng hơn, vì các tổ chức này có khả năng cung cấp lượng tín dụng lớn 
hơn và ít sàng lọc đối tượng cho vay hơn so với các tổ chức cung cấp tín dụng bán chính 
thức. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng phát hiện ra vai trò của phụ nữ trong việc tiếp cận 
loại hình tín dụng bán chính thức. Điều này rất phù hợp với bối cảnh thị trường tín dụng 
nông thôn VN, như kết luận của Lensink & cộng sự là nam giới thích vay mượn từ các 
nguồn tín dụng chính thức, trong khi nữ giới dựa vào các nguồn ít chính thức hơn.  

Khác với mối quan hệ so sánh giữa nhóm TCTD bán chính thức và nhóm TCTD 
chính thức, kết quả so sánh tương đối giữa nhóm TCTD phi chính thức và nhóm TCTD 
chính thức cho thấy có nhiều yếu tố tác động có ý nghĩa thống kê. Tài sản thế chấp tiếp 
tục là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lựa chọn giữa hai nguồn tín dụng này. Không 
giống như các tổ chức cung cấp tín dụng bán chính thức, trong thị trường tín dụng nông 
thôn VN, phần lớn các tổ chức hoặc cá nhân cung cấp tín dụng phi chính thức có khá 
nhiều tiêu cực. Do đó, một hộ gia đình có thể thế chấp tài sản khi vay chắc chắn không 
lựa chọn nguồn tín dụng này. Bên cạnh tài sản thế chấp, tác giả còn phát hiện các yếu tố 
trình độ học vấn, thành phần dân tộc và tuổi của người đi vay cũng có tác động đến sự 
lựa chọn giữa hai nguồn tín dụng này. Cách tổ chức đơn giản của loại hình tín dụng phi 
chính thức rõ ràng phù hợp với những cá nhân có trình độ học vấn thấp, trong khi những 
người có nhiều kiến thức hơn thích lựa chọn các ngân hàng khi có nhu cầu vay mượn. 
Một điều thú vị là một hộ gia đình dân tộc thiểu số ít có khả năng thuộc nhóm TCTD 
phi chính thức hơn so với thuộc nhóm TCTD chính thức. Có lẽ trong cộng đồng một dân 
tộc thiểu số, các hình thức tín dụng phi chính thức không có điều kiện phát triển, do đó 
lựa chọn ưu tiên của họ khi có nhu cầu vay mượn là đến các ngân hàng. Về ảnh hưởng 
của tuổi tác, người đi vay lớn tuổi thích lựa chọn nguồn tín dụng chính thức hơn, có thể 
là do họ hiểu được các tiêu cực của loại hình tín dụng phi chính thức và ngại rủi ro hơn. 
Tuy nhiên, hệ số của biến tuổi bình phương có ý nghĩa về mặt thống kê cho thấy khi 
vượt qua một giới hạn tuổi nào đó, người đi vay có xu hướng thuộc nhóm TCTD phi 
chính thức so với thuộc nhóm TCTD chính thức. Điều này hoàn toàn phù hợp với giả 
thuyết và một số nghiên cứu trước đây. Tuổi quá cao chính là rào cản đối với TCTD 
chính thức, khu vực đòi hỏi nhiều thủ tục hành chính, trong khi người càng lớn tuổi thì 
sự minh mẫn càng giảm. Một điều lạ là thu nhập của hộ gia đình không có tác động nào 
đến sự lựa chọn các nguồn tín dụng, còn khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi vay mượn có 
tác động không đáng kể và tác động này cũng không có ý nghĩa thống kê. 
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5. KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 

5.1. Kết luận 

Nghiên cứu này đã tìm hiểu vai trò của VXH đối với TCTD của các hộ gia đình ở 
khu vực nông thôn, một đề tài chưa được thực hiện nhiều ở VN. Với việc sử dụng một 
mẫu gồm 859 hộ gia đình thuộc 6 tỉnh (Đắc Lắc, Hà Tây, Lào Cai, Long An, Nghệ An 
và Quảng Nam) được xây dựng từ bộ dữ liệu gốc là VARHS 2008 và các mô hình hồi 
quy phù hợp (Binary Logistic và Multinomial Logistic), nghiên cứu đã phát hiện ra trong 
ba thành phần của VXH (mạng lưới quan hệ xã hội chính thức, mạng lưới quan hệ phi 
chính thức và niềm tin) được sử dụng để đo lường tác động đến TCTD, chỉ có thành 
phần mạng lưới các quan hệ xã hội chính thức có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra, trong tám 
yếu tố truyền thống sử dụng trong cả hai mô hình hồi quy, tài sản thế chấp là yếu tố có 
tác động mạnh nhất đến TCTD chính thức. Bên cạnh đó, yếu tố dân tộc cho thấy các hộ 
gia đình dân tộc thiểu số có nhiều khả năng thuộc nhóm TCTD chính thức so với các hộ 
gia đình dân tộc Kinh; yếu tố giới tính cho biết những người đi vay là nữ có nhiều khả 
năng thuộc nhóm TCTD bán chính thức hơn so với thuộc nhóm TCTD chính thức; yếu 
tố trình độ học vấn cho thấy những người đi vay có trình độ học vấn cao ít có khả năng 
thuộc nhóm TCTD phi chính thức hơn so với thuộc nhóm TCTD chính thức; và yếu tố 
tuổi cho thấy những người đi vay lớn tuổi ít có khả năng thuộc nhóm TCTD phi chính 
thức so với thuộc nhóm TCTD chính thức. Một điều đặc biệt là yếu tố thu nhập của hộ 
gia đình không có tác động đến TCTD trong bất kì trường hợp nào và yếu tố khoảng 
cách từ nơi cư trú của người đi vay đến chỗ vay có tác động không đáng kể theo những 
chiều hướng khác nhau, tuy nhiên những tác động này không có ý nghĩa thống kê. 

5.2. Gợi ý chính sách 

Lí thuyết về VXH khẳng định rằng VXH là tài sản quý giá mà các chủ thể sử dụng 
để vượt qua các rào cản và đạt được các mục tiêu. Trong nhiều trường hợp, VXH có thể 
thay thế vốn vật chất, đặc biệt trong những khu vực nông thôn có thu nhập thấp tại một 
quốc gia đang phát triển như VN. Các phát hiện của nghiên cứu này đã chứng minh vai 
trò của VXH, cụ thể là của mạng lưới các quan hệ xã hội chính thức, đối với thị trường 
tín dụng nông thôn VN. Tác động này thể hiện rõ nét trong thị trường tín dụng bán chính 
thức. Tuy nhiên, nhu cầu tín dụng ở khu vực nông thôn khá lớn, nên các hộ gia đình cần 
được tạo điều kiện để tiếp cận nhiều nguồn tín dụng khác nhau. Với mục tiêu đó, các 
chính sách áp dụng phải là sự kết hợp giữa hộ gia đình, các tổ chức tín dụng và chính 
quyền. Cụ thể, nghiên cứu này đề xuất một số kiến nghị như sau: 



 
 

Phát triển Kinh tế 279 (01/2014)| 55 

 

 

- Cải thiện VXH: Vì các mạng lưới xã hội nhấn mạnh cả quy mô và chất lượng nên 
các hộ gia đình cải thiện VXH không chỉ bằng cách tạo cơ hội cho bản thân tham gia 
vào các tổ chức hay đoàn hội, mà còn phải tích cực tham gia vào các sinh hoạt cộng 
đồng; kết quả là các thành viên trong cộng đồng sẽ hiểu biết nhau tốt hơn, và từ đó xây 
dựng niềm tin lẫn nhau. Ngoài ra, giáo dục có lẽ là yếu tố có khả năng tạo ra VXH lớn 
nhất. Các cơ sở giáo dục không chỉ đơn giản đem lại cho người học vốn con người mà 
còn lan truyền VXH dưới hình thức các quy tắc và chuẩn mực xã hội (Fukuyama, 2001). 
Do đó, các gia đình cần nâng cao ý thức tự giác học tập, khuyến khích và tạo điều kiện 
để con em được đi học; nhà nước cần quan tâm phát triển giáo dục ở khu vực nông thôn 
thông qua việc cung cấp hàng hóa công liên quan đến lĩnh vực này.  

- Đa dạng hóa các dịch vụ tài chính và tín dụng chính thức: Không phải tất cả các hộ 
gia đình đều có điều kiện mở rộng các mối quan hệ xã hội dựa trên việc tham gia vào 
các tổ chức có cung cấp dịch vụ tài chính và tín dụng. Hơn nữa, nếu điều này có thể xảy 
ra thì các tổ chức tín dụng bán chính thức và/hoặc phi chính thức cũng khó đáp ứng nhu 
cầu tín dụng của khu vực nông thôn. Vì vậy, chính sách lâu dài và bền vững là đa dạng 
hóa các dịch vụ tài chính và tín dụng chính thức, hướng đến mở rộng khả năng TCTD 
đối với tất cả các hộ gia đình. Khi đó, các mạng lưới quan hệ xã hội và niềm tin trong 
cộng đồng sẽ là các kênh truyền dẫn kết nối hộ gia đình với các tổ chức cung cấp dịch 
vụ tài chính và tín dụng chính thức. 

- Mở rộng nguồn cung tín dụng: Mạng lưới quan hệ xã hội phi chính thức và niềm 
tin là những nhân tố không có ý nghĩa trong nghiên cứu này. Tuy nhiên, nhóm nghiên 
cứu cho rằng chính cách thức hoạt động của khu vực tín dụng chính thức đã làm cơ chế 
hoạt động của hai nhân tố này mất tác dụng. Thị trường tín dụng chính thức ở nông thôn 
VN, như đã khảo sát, chủ yếu do Ngân hàng NN&PTNT và Ngân hàng CSXH chiếm 
lĩnh và chi phối. Với sự hỗ trợ của Nhà nước, hai ngân hàng này đã làm tốt nhiệm vụ 
cung cấp tín dụng cho các hộ gia đình. Vấn đề đặt ra là khả năng đáp ứng của hai ngân 
hàng này đối với nhu cầu tín dụng của khu vực nông thôn. Do đó, để phát triển bền vững, 
việc mở rộng và đa dạng nguồn cung tín dụng là cần thiết. Về mặt quản lí, nhà nước cần 
tạo điều kiện để thu hút các tổ chức tín dụng khác tham gia thị trường, đặc biệt là các tổ 
chức cung cấp tín dụng vi mô. Với một thị trường đa dạng và cạnh tranh hơn, các yếu tố 
có vai trò là chất xúc tác, trong đó có các yếu tố thuộc VXH, sẽ có tác dụng đáng kể 
trong các giao dịch kinh tế 
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